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DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP 11D1, NĂM HỌC 2024 - 2025
TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

STT HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH

GHI CHÚ 
NAM NỮ

1 Nguyễn Thị Phước An 07/03/2008

2 Trà Hoàng An 29/05/2007

3 Trần Lê Thanh Bảo 22/10/2008

4 Hoàng Ngọc Duy 26/09/2008

5 Trần Phương Ngọc Duy 17/06/2008

6 Lê Trung Thành Đạt 09/05/2008

7 Nguyễn Phương Đông 19/12/2006

8 Võ Trường Giang 09/01/2007

9 Nguyễn Huy Hoàng 22/05/2008

10 Lê Phước Hòa 14/11/2008

11 Dương Gia Huy 16/01/2008

12 Nguyễn Văn Duy Khang 02/09/2002

13 Trần Nguyễn Bảo Khang 30/12/2008

14 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 06/10/2007

15 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 18/10/2008

16 Phan Trọng Như 09/02/2008

17 Nguyễn Ngọc Gia Phúc 26/08/2008

18 Nguyễn Tấn Phúc 21/11/2007

19 Võ Quốc Quy 22/02/2008

20 Nguyễn Tiến Thành 22/05/2008

21 Võ Thông Thái 02/01/2006

22 Nguyễn Hữu Thắng 10/03/2004

23 Trần Tô Minh Thiện 15/07/2008

24 Nguyễn Trọng Tín 18/07/2008

25 Đặng Nguyễn Công Trạng 16/10/2008

26 Nguyễn Minh Trí 04/05/2007

27 Nguyễn Hoàng Tuấn 28/08/2006

28 Nguyễn Minh Triết 30/12/2008

29 Nguyễn Thúy An 24/06/2008



STT HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH

GHI CHÚ 
NAM NỮ

30 Dương Tuấn Anh 21/02/2007

31 Nguyễn Thị Thủy Chi 25/07/2008

32 Nguyễn Thị Mỹ Dung 12/03/2008

33 Huỳnh Thị Kim Đào 27/02/2008

34 Nguyễn Thị Ngọc Hân 07/12/2008

35 Trần Trung Hiệp 26/12/2008

36 Nguyễn Sơn Yến Hòa 15/04/2008

37 Hồ Quốc Huy 19/01/2007

38 Trần Quốc Huy 11/01/2008

39 Nguyễn Minh Kha 12/01/2008

40 Đinh Nguyễn Vĩnh Kỳ 07/02/2008

41 Lê Trọng Nghĩa 06/12/2007

42 Nguyễn Tấn Phát 09/12/2008

43 Đặng Nguyễn Bảo Phúc 26/12/2008

44 Lê Anh Quân 26/07/2007

45 Lê Hồng Tân 25/01/2008

46 Nguyễn Phú Thành 29/08/2008

47 Trần Ngọc Thiện 02/10/2007

48 Phùng Nguyễn Minh Thùy 06/10/2008

49 Võ Anh Thư 17/01/2008

50 Võ Ngọc Anh Thư 23/07/2008

51 Lê Ngọc Thùy Trang 15/07/2008

52 Nguyễn Thanh Tuyền 23/05/2006

53 Trần Quang Vinh 08/07/2008

54 Bồ Khánh Vy 25/02/2007

55 Phu Lý Phụng 26/08/1998

56 Huỳnh Ngọc Sáng 28/10/2008

57 Võ Thanh Trường 06/02/2007

58 Nguyễn Huỳnh Tâm Bảo 09/10/2008

59 Trần Ngọc Kiều Vy 11/10/2008
Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 29 tháng 08 năm 2024

Phòng Đào Tạo


